
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND                  Hà Nội, ngày       tháng      năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc

trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2025) - Đợt 4

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh 
vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND 
thành phố Hà Nội ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 
địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại 
các Tờ trình và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tại 
Tờ trình số 885/TTr-BTĐ ngày 31/12/2025.

1QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 79 tập thể, 100 cá nhân đã có thành tích xuất 
sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2025).

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện theo Điều 54 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng 
được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của 
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Thi đua - 
Khen thưởng thành phố Hà Nội; Giám đốc: Sở Tài chính thành phố Hà Nội, 
Kho bạc Nhà nước khu vực I, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và 
các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHNơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP; PCVPB.V.Thắng, P.NC;
- Lưu: VT, BTĐ.

Vũ Đại Thắng
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. Các trường hợp đợt 2, đợt 3 tạm để lại lấy ý kiến các cơ quan liên 
quan (nay đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định)

* Tập thể (57): 
1. Học viện Tài chính;
2. Trường Trung cấp Phật học Hà Nội; 
3. Ban Cai quản Thánh Thất Cao Đài Thủ đô;
4. Báo Lao động Thủ đô; 
5. Báo Tuổi trẻ Thủ đô; 
6. Báo Phụ nữ Thủ đô; 
7. Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội;
8. Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội;
9. Nhà hát Chèo Hà Nội;
10. Nhà hát Cải lương Hà Nội;
11. Công ty Cổ phần Vccorp;
12. Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải; 
13. Bệnh viện đa khoa Đức Giang;
14. Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai;
15. Bệnh viện đa khoa Đông Anh;
16. Bệnh viện Tim Hà Nội;
17. Bệnh viện Bắc Thăng Long;
18. Bệnh viện Nam Thăng Long;
19. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba;
20. Bệnh viện đa khoa Phương Đông;
21. Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh;
22. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng 

thành phố Hà Nội;
23. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng thành phố 

Hà Nội;
24. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị 

đô thị;
25. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội;
26. Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68;
27. Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành;
28. Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội;
29. Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
30. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus;
31. Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu;
32. Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Alpha;
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33. Chi nhánh Ba Đình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi 

trường đô thị Hà Nội;
34. Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi 

trường đô thị Hà Nội;
35. Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Môi trường đô thị Hà Nội;
36. Chi nhánh Đống Đa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi 

trường đô thị Hà Nội;
37. Chi nhánh Dịch vụ và Công nghệ môi trường, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội;
38. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công 

Thương thành phố Hà Nội;
39. Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội;
40. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Sơn Trà Việt;
41. Cơ sở sản xuất Bánh cốm Xưa Nay;
42. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Ea Pốk;
43. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Sản xuất Đại Việt;
44. Công ty cổ phần Richy Group;
45. Công ty cổ phần Tập đoàn AMACCAO;
46. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội;
47. Tập đoàn công nghệ MK (MK Group JSC);
48. Công ty cổ phần Đồng Xuân;
49. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội;
50. Chi nhánh Xí nghiệp vận hành tuyến Đường sắt đô thị số 2A Cát Linh 

- Hà Đông thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội;
51. Chi nhánh Xí nghiệp vận hành tuyến Đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga 

Hà Nội thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội; 
52. Báo Hà Nội mới;
53. Báo Kinh tế và Đô thị;
54. Tạp chí Người Hà Nội;
55. Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam;
56. Ban Quản lý Hồ Tây, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
57. Phòng khám đa khoa Mai Hương, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
* Cá nhân (52):
1. Đại tá Phan Thái Hồng, Tổng Biên tập Báo Quốc phòng Thủ đô;     
2. Em Nguyễn Thị Hữu Tình, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; 
3. Ông PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính; 
4. Đại đức Thích Thái Minh, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật 

học Hà Nội;
5. Lễ sanh Ngọc Sáu Thanh (Nguyễn Xuân Sáu), Thánh thất Cao đài Thủ đô;  
6. Bà Tô Thị Loan, số 265, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội;  
7. Ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô;
8. Bà Lê Quỳnh Trang, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô;
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9. Ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Hội nghị thành phố Hà Nội;  
10. Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc 

Thăng Long;
11. Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội;
12. Ông Nguyễn Phúc Anh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu 

Thể dục thể thao Hà Nội;
13. Ông Ngô Văn Tráng, Giám đốc Công nghệ Nội dung, Công ty cổ 

phần VCCORP (Phụ trách Công nghệ website A80);
14. Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ 

trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;
15. Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô 

(Phó Trưởng ban Biên tập WEBA80);
16. Bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai;
17. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội;
18. Ông Lê Hữu Hồng, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao 

thông, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (nay là Trưởng phòng Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội);

19. Ông Đặng Quốc Nam, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị;

20. Ông Vũ Đức Thọ, Chủ tịch phụ trách điều hành Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội;

21. Ông Đỗ Bình Minh, Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất cây xanh, cây hoa, 
cây cảnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội;

22. Ông Dương Thiên Tường, Giám đốc Depot Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus;

23. Ông Nguyễn Thế Phong, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cầu đường Gia 
Lâm - Long Biên, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

24. Ông Nguyễn Phú Hải Nam, Giám đốc Xí nghiệp quản lý nam cầu 
Thanh Trì, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

25. Bà Nguyễn Thị Kim Quế, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội;
26. Ông Ngô Thái Nam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và 

môi trường Hà Nội;
27. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc chi nhánh Đống Đa, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội;
28. Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ và Công nghệ 

môi trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội;
29. Ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Hà Nội;
30. Ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Nghệ nhân Thợ giỏi thành phố Hà Nội;
31. Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và làng nghề 

thành phố Hà Nội;
32. Nghệ nhân Hà Nội Nguyễn Thanh Tuấn, Số 78 Trấn Vũ, Phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội - Giám Đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đúc đồng 
truyền thống Ngũ Xã;
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33. Ông Tạ Tương Huỳnh, Quyền Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Nội;
34. Ông Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội;
35. Ông Phạm Đức Học, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Newway, 

Tổng công ty Vận tải Hà Nội;
36. Ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công 

ty Điện lực thành phố Hà Nội;
37. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành 

phố Hà Nội;
38. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình, Tổng 

công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
39. Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện 

thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
40. Ông Phan Hoài Minh, Tổng Giám đốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thoát nước Hà Nội;
41. Ông Hoàng Thế Hùng, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 1 Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội;
42. Ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 2 Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội;
43. Ông Nguyễn Song Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Đồng Xuân;
44. Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, phụ trách điều 

hành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội;
45. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp vận hành 

tuyến Đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông thuộc Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội;

46. Ông Trần Tuấn Hưng, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp vận hành tuyến 
Đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Đường sắt Hà Nội;

47. Ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập, Báo Kinh tế và Đô thị;
48. Ông Trần Việt Dũng, Nghệ nhân Hà Nội, thôn Giang Cao, xã Bát 

Tràng, thành phố Hà Nội (chủ hộ kinh doanh);
49. Ông Đào Việt Bình, Nghệ nhân Hà Nội, thôn 5 Kim Lan, xã Bát 

Tràng, thành phố Hà Nội (chủ hộ kinh doanh);
50. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Nghệ nhân Hà Nội, thôn Giang Cao, xã Bát 

Tràng, thành phố Hà Nội (chủ hộ kinh doanh);
51. Ông Nguyễn Thanh Bình, Nghệ nhân Hà Nội, thôn Giang Cao, xã Bát 

Tràng, thành phố Hà Nội (chủ hộ kinh doanh);
52. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Nghệ nhân Hà Nội, thôn Giang Cao, xã 

Bát Tràng, thành phố Hà Nội (chủ hộ kinh doanh).

II. Các trường hợp khen thưởng đợt 4 
* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (05 tập thể, 07 cá nhân)
- Tập thể: 
1. Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Phòng Hành chính, Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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3. Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
4. Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và 

Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
5. Văn phòng, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.
- Cá nhân: 
6. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch;
7. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch;
8. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình 

và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
9. Bà Trương Thị Kiều Ngọc, Chánh Văn phòng, Cục Nghệ thuật biểu diễn, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
10. Ông Sầm Tuấn Phong, Phó Trưởng Phòng, Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
11. Ông Nguyễn Tất Hào, chuyên viên, Văn phòng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
12. Ông Nguyễn Phú Quý, chuyên viên, Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (04 cá nhân)
13. Bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Trung ương;
14. Bà Lê Thị Hiền, chuyên viên cao cấp, Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Trung ương;
15. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên chính, Vụ Tuyên truyền, Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;
16. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên, Vụ Tuyên truyền, Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
* Bộ Tư lệnh Thủ đô (05 tập thể, 10 cá nhân)
- Tập thể: 
17. Ban Chỉ huy Quân sự phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội;
18. Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Đông, thành phố Hà Nội;
19. Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
20. Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội;
21. Ban Chỉ huy Quân sự phường Láng, thành phố Hà Nội.
- Cá nhân: 
22. Ông Đào Đăng Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội;
23. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ban Chỉ huy Quân sự phường Ba Đình, thành 

phố Hà Nội;
24. Ông Lưu Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 

Kim Liên, thành phố Hà Nội;
25. Ông Biện Trường Thành, chiến sỹ dân quân Thường trực, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội;
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26. Ông Tăng Xuân Thắng, chiến sỹ dân quân thường trực, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội;
27. Ông Lại Xuân Trường, chiến sỹ dân quân thường trực, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội;
28. Ông Đỗ Giang Nam, chiến sỹ dân quân thường trực, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội;
29. Ông Nguyễn Văn Phê, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân 

Mai, thành phố Hà Nội;
30. Ông Nghiêm Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội;
31. Ông Nguyễn Quang Tuyền, Trợ lý Ban CHQS phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.
* Công an Thành phố (02 tập thể, 02 cá nhân)
- Tập thể: 
32. Công an phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội;
33. Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.
- Cá nhân: 
34. Ông Hán Minh Kiên, Trưởng Công an phường Kiến Hưng, thành phố 

Hà Nội;
35. Ông Đỗ Đức Khoa, Trưởng Công an phường Kim Liên, thành phố Hà Nội;
* Xã Xuân Phương (04 tập thể, 09 cá nhân)
- Tập thể: 
36. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Phương, thành phố 

Hà Nội;
37. Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
38. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Phương, thành phố 

Hà Nội;
39. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Phương, 

thành phố Hà Nội;
- Cá nhân: 
40. Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, 

thành phố Hà Nội;
41. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, 

thành phố Hà Nội;
42. Bà Dương Thị Thùy Linh, Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
43. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Giám đốc, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
44. Ông Bùi Đình Ngọc, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND, 

phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
45. Ông Đinh Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
46. Ông Đỗ Tuấn Anh, chuyên viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, phường 

Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
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47. Ông Nguyễn Đăng Hồng Trường, chuyên viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;
48. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên viên, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.
* Phường Sơn Tây (02 tập thể, 06 cá nhân)
- Tập thể: 
49. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội;
50. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, phường Sơn Tây, thành 

phố Hà Nội.
- Cá nhân: 
51. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Sơn Tây, thành 

phố Hà Nội;
52. Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây, thành phố 

Hà Nội;
53. Ông Đào Thế Hà, Phó Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

UBND phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội;
54. Ông Nguyễn Đăng Thạo, Giám đốc, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội;
55. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

UBND phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội;
56. Bà Phạm Thị Thu Hằng, chuyên viên, Văn phòng HĐND - UBND, 

phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
* Phường Tùng Thiện (01 tập thể, 07 cá nhân)
- Tập thể: 
57. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, phường Tùng Thiện, 

thành phố Hà Nội;
 - Cá nhân: 
58. Ông Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện, thành 

phố Hà Nội;
59. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện, 

thành phố Hà Nội;
60. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội;
61. Ông Trần Thế Đạt, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, phường Tùng 

Thiện, thành phố Hà Nội;
62. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội;
63. Bà Vũ Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND, phường 

Tùng Thiện, thành phố Hà Nội;
64. Ông Nguyễn Ngọc Quân, chuyên viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.
* Xã Phúc Lộc (01 tập thể, 01 cá nhân)
- Tập thể: 
65. Nhân dân và Cán bộ xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.
- Cá nhân: 
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66. Ông Đinh Xuân Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, thành phố 

Hà Nội.
* Xã Yên Bài (02 tập thể, 02 cá nhân)
- Tập thể: 
67. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Bài, thành phố Hà Nội;
68. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.
- Cá nhân: 
69. Ông Nguyễn Danh Cường, Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

xã Yên Bài, thành phố Hà Nội;
70. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và 

Thể thao, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.

Tổng cộng I và II: 79 tập thể, 100 cá nhân./.
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